ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.
       Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.

(Trích Nhà mẹ Lê, Tuyển tập Thạch Lam, NXB Văn học, 2015, tr 28-29 )
Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?
Tự sự, miêu tả, nghị luận

Tự sự, miêu tả, biểu cảm

Tự sự, biểu cảm, thuyết minh

Tự sự, miêu tả, thuyết minh

Câu 2. Đâu là nội dung chính của văn bản trên?

Tình cảm của bác Lê dành cho đàn con

Cuộc sống thường ngày nhà bác Lê

Cuộc sống khốn khổ của gia đình bác Lê trong mùa rét.

Gia cảnh nghèo túng, đói khổ nhà bác Lê

Câu 3. Xác định ngôi kể trong đoạn trích.

Ngôi kể thứ nhất

Ngôi kể thứ ba

Ngôi kể thứ nhất kết hợp ngôi kể thứ ba.

Ngôi kể thứ hai.

Câu 4. Chi tiết nào khắc họa ngoại hình của bác Lê? 

Bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác

Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. 

Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con.

Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng

Câu 5. Xác định mạch truyện trong đoạn trích.

Gia cảnh- tình thương- cách kiếm ăn của bác Lê

Tình thương của bác Lê dành cho con- cách kiếm ăn- gia cảnh 

Gia cảnh- cách kiếm ăn- tình thương của bác Lê dành cho các con

Cách kiếm ăn- gia cảnh- tình tình thương của bác Lê dành cho các con

Câu 6. Dòng nào nêu không đúng về nỗi lo sợ của bác Lê khi mùa rét đến ?

Không có người mướn làm việc.

Cả nhà phải nhịn đói

Đàn con khóc lả đi vì đói

Không có áo ấm cho các con mặc.

Câu 7. Nhận xét nào đúng nhất để nói về tình cảm tác giả đối với nhân vật bác Lê trong đoạn trích?

Đồng cảm, xót thương với gia cảnh nghèo túng của bác.

Trân trọng, ngưỡng mộ tình yêu thương mà bác dành cho các con.

Cảm phục trước sự chăm chỉ, tần tảo của bác. 

Đồng cảm, xót thương cho cảnh ngộ nghèo khổ của gia đình bác Lê; trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật. 

Trả lời các câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:

Câu 8. Nhận xét về nhân vật bác Lê trong đoạn trích.

Câu 9. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: “Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc”
Câu 10. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 dòng) trình bày suy nghĩ của anh chị về tình mẫu tử trong cuộc đời. 

 II. VIẾT (4.0 điểm)

Đọc văn bản:
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,

           Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.

                                       Tên mình ai gọi sau vòm lá,

                                        Lối cũ em về nay đã thu.

                                        Mây trắng bay đi cùng với gió,

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.

                                        Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,

                                        Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

                                         Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

                                         Áo em sơ ý cỏ găm đầy

     Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

                                         Ai biết lòng anh có đổi thay?

                (Trích Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)

Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày ấn tượng của mình về bài thơ trên.

____________Hết______________
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	- Bác Lê là một người phụ nữ cực khổ

- Giàu tình thương con, chịu thương chịu khó

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu được 2 ý: 1,0 điểm.

- Học sinh nêu được 1 ý: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm.
	1.0

	
	9
	- Biện pháp tu từ so sánh 

- Tác dụng: 

+ Khắc sâu sự nghèo khổ, tội nghiệp, đáng thương nhà bác Lê.

+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm làm cho câu văn sinh động, hấp dẫn.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu được đầy đủ 2 ý: 1,0 điểm.

- Học sinh nêu được biện pháp tư từ so sánh: 0,25 điểm.

- Học sinh nêu được tác dụng: 0,75 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm.
	  1.0

	
	10
	Học sinh viết đoạn văn đảm bảo hình thức và những nội dung sau:

- Tình mẫu tử là tình yêu thương, sự hi sinh, che chở bao dung của người mẹ đối với con.

- Tình mẫu tử có sức mạnh kì diệu, là điểm tựa tinh thần tiếp thêm động lực giúp ta vượt lên những khó khăn trong cuộc sống.

- Phải biết trân trọng và có những hành động thiết thực để đền đáp tình cảm yêu thương của mẹ dành cho ta….

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời thuyết phục: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.

* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Ấn tượng về vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của bài thơ 
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Về nội dung:

+ Khổ 1: Khung cảnh thiên nhiên nên thơ lúc sang mùa và sự nhạy cảm của thi sĩ trước những khoảnh khắc đổi thay.

+ Khổ 2: Tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên, tâm thế sống bình yên, thanh thản.

+ Khổ 3: Tình yêu đẹp nhưng mong manh, qua đó bộc lộ khát khao nâng niu, gìn giữ, thủy chung.

( Hồn thơ sôi nổi, thiết tha, chân thành, đằm thắm và luôn da diết về khát vọng hạnh phúc đời thường
- Về nghệ thuật: 

+ Hình ảnh thơ giản dị, gần gũi mang tính ẩn dụ, tượng trưng.

+ Giọng điệu thân mật, ngôn ngữ giàu tính biểu cảm.

Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.

- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm
	

	
	
	- Đánh giá chung:

+ Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

+ Khẳng định lại vị trí của Xuân Quỳnh trong nền văn học hiện đại.

Hướng dẫn chấm:

    - Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.

    - Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0


